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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI  ĐUA NĂM HỌC 2024- 2025 

UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG DIỆU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

STT Họ và tên 
Trình độ 

đào tạo 

Nhiệm vụ được 

giao(ghi rõ dạy 

môn gì? Công 

tác KN là gì) 

DH năm 

trước 
DH đăng ký Đề tài SKKN 

 

Ký tên 

 

 

1 

 

 

Nguyễn Thị Mai 

 

 

ĐHSPMN 

 

 

Hiệu trưởng     

PTC 

 

 

LĐTT 

 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp chỉ đạo 

Xây dựng trường học hạnh 

phúc cho trẻ trong trường 

mầm non 

 

 

2 

 

Nguyễn Thị Hoa Chi 

 

ĐHSPMN 

 

Phó HT Phụ 

trách CM NT 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp chỉ đạo 

giáo viên dạy trẻ kĩ năng 

sống tôn trọng, hợp tác trong 

các hoạt động 

 

 

3 

 

Phạm Thị Khuyên 

 

ĐHSPMN 

Phó HT Phụ 

trách CM MG 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Xây dựng môi trường phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non 

 



4 

 

Lê Thị Hương Sen 

 

ĐHSPMN Dạy 5 tuổi A CSTĐCCS    LĐTT Một số biện pháp sử dụng 

đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 5 

– 6 tuổi làm quen với toán. 

 

 

5 

 

Nguyễn Thị Chuyền 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 5 tuổi A 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Một biện pháp giúp trẻ 5 – 

6 tuổi học tốt đồng dao, ca 

dao 

 

 

6 

 

Trần Thị Quyên 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 5 tuổi B 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp giúp trẻ 5 

– 6 tuổi học tốt hoạt động 

tạo hình. 

 

 

7 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 5 tuổi B 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp tăng 

cường trò chơi dân gian 

cho trẻ 5 – 6 tuổi. 

 

8  

Nguyễn T Thanh Hoa 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 5 tuổi C 

 

CSTĐCCS 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng tổ chức hoạt 

động chơi ngoài trời cho 

trẻ MG 5 – 6 tuổi 

 

 

9 

 

Phạm Thị Huế  

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 5 tuổi C 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp xây dựng 

môi trường lớp học lấy trẻ 

làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 

tuổi. 

 

 10 Phạm Thị Hường ĐHSPMN Dạy 5 tuổi D    LĐTT  

     LĐTT 

Một số biện pháp GD, rèn 

luyện kỹ năng tự bảo vệ 

 



bản thân và tính tự lập, tự 

tin cho trẻ 5 – 6 tuổi trong 

trường MN. 

 

11 

 

Nguyễn Thị Loan 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 5 tuổi D 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp dạy trẻ 5 

– 6 tuổi sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả. 

 

 

12 

 

Đoàn Thị Giang 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 4 tuổi A 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp giáo dục 

cảm xúc cho trẻ mẫu giáo 4 

– 5 tuổi thông qua câu 

chuyện và tình huống. 

 

 

13 

 

Vũ Thị Kim Hạnh 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 4 tuổi A 

 

    LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp hình 

thành và giáo dục tính tự 

lập cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 

tuổi. 

 

 

14 

 

Phạm Thị Thu Huyền 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 4 tuổi B 

 

CSTĐCCS 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp lồng 

ghép nội dung giáo dục bảo 

vệ môi trường - ứng phó 

với biến đổi khí hậu cho trẻ 

mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

 

 15 Phạm Thị Thanh Nga ĐHSPMN Dạy 4 tuổi B LĐTT LĐTT Một số biện pháp giúp trẻ 4 

- 5 tuổi làm quen văn học 

 

16 Bùi Thị Ngân CĐSPMN Dạy 4 tuổi C LĐTT LĐTT Một số biện pháp giáo dục  



kĩ năng tự bảo vệ bản thân 

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

 

17 

 

Nguyễn TThúy Hằng 

 

CĐSPMN 

 

Dạy 4 tuổi C 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp giáo dục 

kĩ năng sống cho trẻ mẫu 

giáo 4 – 5 tuổi 

 

 

18 

 

Phạm Thị Huế  

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 4 tuổi D 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp giáo dục 

kĩ năng sống cho trẻ 4 – 5 

tuổi tại trường Mầm non 

 

 

19 

 

Phạm Thị Hạnh  

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 4 tuổi D 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng cho trẻ 4 – 5 

tuổi làm quen với toán 

trong trường mầm non 

 

 

20 

 

Ng T Phương Nga 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 4 tuổi E 

 

LĐTT 

 

  CSTĐCCS 

Một số biện pháp tạo môi 

trường theo quan điểm giáo 

dục lấy trẻ làm trung tâm 

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

 

 

 21 

     

Tăng Thị Kiểm 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 4 tuổi E 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp giúp  trẻ 

mẫu giáo 4 – 5 tuổi trải 

nghiệm với môi trường 

thiên nhiên trong trường 

 



mầm non 

 

22 

 

Nguyễn Thị Tâm 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi A 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

 

Một số biện pháp ứng dụng 

phương pháp Steam vào 

giảng dạy cho trẻ mẫu giáo 

3 - 4 

 

 

23 

 

Nguyễn Thị Khuyên 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi A 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục âm 

nhạc cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 

ở trường mầm non 

 

24  

Nguyễn T Thu Hường 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi B 

 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp phát triển 

kỹ năng sống cho trẻ 

3 - 4 tuổi ở trường mầm 

non 

 

 

25 

 

Phạm Thị Thu Hồng 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi B 

 

CSTĐCCS 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng lồng ghép giáo 

dục dinh dưỡng cho trẻ 

mẫu giáo 3 - 4 tuổi trong 

các hoạt động giáo dục ở 

trường mầm non 

 

26 Lư Thị Khuyến ĐHSPMN Dạy 3 tuổi C LĐTT CSTĐCCS Một số biện pháp nâng cao  



chất lượng giáo dục kỹ 

năng sống cho trẻ mẫu giáo 

3 - 4 tuổi 

 

27 

 

Nguyễn Thị Thúy 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi C 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp giáo dục, 

rèn luyện những thói quen 

vệ sinh và hành vi văn 

minh cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 

tuổi 

 

 

28 

 

Phạm Thị Hạnh  

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi D 

 

CSTĐCCS 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp tích cực 

giáo dục ý thức bảo vệ môi 

trường cho trẻ mẫu giáo 3 - 

4 tuổi 

 

29  

Phạm Thị Khánh 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi D 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp giáo dục 

tính tự lập cho trẻ 3 - 4 tuổi 

 

 

30 

 

Đoàn Thị Lý 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi E 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp giáo dục 

tình cảm và kỹ năng xã hội 

cho trẻ 3 - 4 tuổi tại trường 

mầm non 

 

31  

Lê Thị Hồng Ninh 

 

ĐHSPMN 

 

Dạy 3 tuổi E 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ 3 - 4 tuổi 

 



thông qua hoạt động dạy 

trẻ kể chuyện sáng tạo 

 

32 

 

Nguyễn Thị Thiên 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 13-24TA 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

 Một số biện pháp giúp trẻ 

18-24 tháng tuổi ham thích 

đến lớp 

 

 

33 

 

Phạm Thị Nhàn 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 13-24TA 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp giúp trẻ 

18-24 tháng tuối thích nghi 

với môi trường ở trường 

mầm non 

 

 

34 

 

Phạm Thị Lý 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 13-24TB 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục âm 

nhạc cho trẻ nhà trẻ 

 

35  

Bùi Thúy Hương 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 13-24TB 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

 Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng dạy trẻ 13-24 

tháng  theo quan điểm giáo 

dục lấy trẻ làm trung tâm 

 

 

36 

 

Đoàn Thị Thúy 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 25-36TA 

 

CSTĐCCS 

 

CSTĐCCS 

 Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động với 

đồ vật cho trẻ 25-36 tháng 

 

 

 

37 

 

Nguyễn Thị Vượng 

 

CĐSPMN 

 

Nhóm 25-36TA 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng cho trẻ 25-36 

 



tháng làm quen với văn học 

thể loại thơ 

 

 

38 

 

Nguyễn Thị Huế 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 25-36TB 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

 Một số biện pháp giúp trẻ 

25-36 tháng yêu thích đến 

lớp 

 

 

 

39 

 

Đoàn Thị Ngoan 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 25-36TB 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng tổ chức hoạt 

động chơi ở các góc theo 

hướng trải nghiệm cho trẻ 

25-36 tháng tuổi 

 

 

40 

 

Nguyễn T Kim Láng 

 

ĐHSPMN 

 

Nhóm 25-36TC 

 

   LĐTT 

 

LĐTT 

Một số biện pháp phát triển 

ngôn ngữ trẻ 24-36 tháng ở 

trường mầm non 

 

 

 

41 

 

Vũ Thị Huyền  

 

CĐMN 

 

Nhóm 25-36TC 

 

LĐTT 

 

LĐTT 

 Một số biện pháp 

Giáo dục kĩ năng sống cho 

trẻ 24-36 tháng tuổi ở 

trường mầm non 

 

 

42 

 

Nguyễn  Thị Thuận 

 

ĐHSPMN 

 

Kế toán 

 

LĐTT 

 

CSTĐCCS 

Nâng cao công tác tham 

mưu xây dựng CSVC, 

trang thiết bị trong trường 

mầm non 

 



 

Hoàng Diệu, ngày  11   tháng 10   năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG DIỆU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

Năm học 2024- 2025 

 

TT 

Tên đơn vị 

CBGV, NV Danh hiệu cá nhân đăng ký DH tập thể 

Ghi 

chú  
Tổng 

số 

Đạt 

chuẩn 

CSTĐ 

LĐTT Cộng % 

DH 

năm 

trước 

Số 

năm 

liên 

tục 

DH 

đăng 

ký 

Toàn 

quốc 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

cơ sở 

1 
Trường MN 

Hoàng  Diệu 
42 42 0 0 19 23 42 100 LĐTT  21 LĐTT  

                                                                                                                                  Hoàng Diệu, ngày  11  tháng 10  năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

  

 

                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Mai 

                                                                                                                                                             
 


